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       CÔNG TY TNHH MTV TM DV
                            TIẾN TÀI

CHUYÊN  :  SẢN XUẤT CÁC LOẠI  CỬA VÀ TỦ NHÔM , SẮT ,  INOX CỬA KÉO 

ĐÀI LOAN ,CỬA CUỐN TỰ ĐỘNG ,CỬA KIẾNG CƯỜNG LỰC 10 ĐẾN 20 LI

CỬA NHỰA LÕI THÉP CHỐNG ỒN , ALU MẶT DỰNG CÁC LOẠI .

ĐẶC BIỆT : LẮP RÁP CÁC LOẠI NHÀ TIỀN CHẾ KHẨU ĐỘ LỚN.ĐÓNG TRẦN 

THẠCH CAO VÀ TRẦN NHỰA , DÁN GIẤY DÁN TƯỜNG CAO CẤP , THI CÔNG 

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI . MUA BÁN

CÁC SẢN PHẨM ĐÁ HOA CƯƠNG VÀ NƯỚC SƠN TƯỜNG , SƠN DẦU CAO CẤP .

Địa chỉ công ty : 03A Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau

(cách cầu lương thế trân 500m hướng về Cà Mau bên tay phải)

  Điện thoại :0780.3599699 – 0997399699- 0909788682(giám đốc Kiểm) 

Email :   tientai2008@gmail.com       website: www.nhomkiengtientai.com

Địa chỉ chi nhánh 1: Âp Gành hào 2 xã hoà tân TP Cà Mau

Điện thoại :  0939939382 (cúc)

Địa chỉ chi nhánh 2 (phòng trưng bày và giới thiệu các loại sản phẩm của công ty )

03 Ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau
(cách cầu lương thế trân 500m hướng về Cà Mau bên tay trái đối diện công ty)

BẢNG BÁO GIÁ CÁC LOẠI TỦ NHÔM 
(từ ngày : 01/12/2016 )
	stt
	  Tên sản phẩm
	đvt
	Đơn giá
	Ghi chú

	1
	Tủ áo có buồng nhôm trắng thường cao 2m lưng và ngăn bằng dàn ép
	Mtới
	1.200.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	2
	Tủ áo có buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng dàn ép
	Mtới
	1.400.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	3
	Tủ áo có buồng nhôm vân gỗ cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.500.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	4
	Tủ áo có buồng nhôm màu vàng cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.350.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	5
	Tủ áo có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng dàn ép
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	6
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng thường cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	1.000.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	7
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	   1.200.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	8
	Tủ áo không có buồng nhôm vân gỗ cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	   1.200.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	9
	Tủ áo không có buồng nhôm màu vàng cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	   1.200.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	10
	Tủ áo không có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng dán ép
	Mtới
	   1.100.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	11
	Tủ áo có buồng nhôm trắng thường cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	11
	Tủ áo có buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	12
	Tủ áo có buồng nhôm vân gỗ cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	13
	Tủ áo có buồng nhôm màu vàng cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.400.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	14
	Tủ áo có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	15
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng thường cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.050.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	16
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	   1.250.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	17
	Tủ áo không có buồng nhôm vân gỗ cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	   1.250.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	18
	Tủ áo không có buồng nhôm màu vàng cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	   1.200.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	19
	Tủ áo không có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	   1.200.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	20
	Tủ áo có buồng nhôm trắng thường cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	21
	Tủ áo có buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.600.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	22
	Tủ áo có buồng nhôm vân gỗ cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.800.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	23
	Tủ áo có buồng nhôm màu vàng cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	24
	Tủ áo có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.500.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	25
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng thường cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.350.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	26
	Tủ áo không có buồng nhôm trắng sữa cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	27
	Tủ áo không có buồng nhôm vân gỗ cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	28
	Tủ áo không có buồng nhôm màu vàng cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.655.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	29
	Tủ áo không có buồng nhôm màu nâu cao 2m lưng và ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	30
	Tủ chén nhôm trắng thường cao 1,5m          
2 ngăn dưới song , ngăn trên  kín .
lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	31
	Tủ chén nhôm trắng sữa cao 1,5m               
2 ngăn dưới song , ngăn trên  kín . 
lưng và mặt ngăn bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	32
	Tủ chén nhôm vân gỗ cao 1,5m                  
2 ngăn dưới song ngăn trên  kín . 
lưng và mặt bằng tôn lạnh
	Mtới
	1.630.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	33
	Tủ chén nhôm màu vàng cao 1,5m               
2 ngăn dưới song  ngăn trên  kín . 
lưng và mặt bằng tôn lạnh 
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	34
	Tủ chén nhôm màu nâu cao 1,5m                 
2 ngăn dưới song  ngăn trên  kín . 
lưng và mặt bằng tôn lạnh
	Mtới
	   1.400.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	35
	Tủ chén nhôm trắng thường cao 1,5m          
2 ngăn dưới song , ngăn trên  kín . 
lưng và mặt ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.400.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	36
	Tủ chén nhôm trắng sữa cao 1,5m               
2 ngăn dưới song , ngăn trên  kín . 
lưng và mặt ngăn bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	37
	Tủ chén nhôm vân gỗ cao 1,5m                   
2 ngăn dưới song ngăn trên  kín . 
lưng và mặt bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.630.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	38
	Tủ chén nhôm màu vàng cao 1,5m               
2 ngăn dưới song  ngăn trên  kín . 
lưng và mặt bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	1.580.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	39
	Tủ chén nhôm màu nâu cao 1,5m                

2 ngăn dưới song  ngăn trên  kín . 
lưng và mặt bằng nhôm alu cao cấp
	Mtới
	   1.480.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	40
	Tủ  bếp nhôm trắng thường cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li


	Mtới
	950.000
	

	41
	Tủ  bếp nhôm trắng sữa cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.150.000
	

	42
	Tủ  bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.450.000
	

	43
	Tủ  bếp nhôm màu vàng cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.250.000
	

	44
	Tủ  bếp nhôm màu nâu cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.150.000
	

	45
	Tủ  bếp nhôm trắng thường cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li thị trường
	Mtới
	800.000
	

	46
	Tủ  bếp nhôm trắng sữa cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li thị trường
	Mtới
	1.050.000
	

	47
	Tủ  bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li
	Mtới
	1.250.000
	

	48
	Tủ  bếp nhôm màu vàng cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li
	Mtới
	950.000
	

	49
	Tủ  bếp nhôm màu nâu cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng tôn , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li
	Mtới
	900.000
	

	50
	Tủ  bếp nhôm trắng thường cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.150.000
	

	51
	Tủ  bếp nhôm trắng sữa cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng  ALU cao cấp , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.250.000
	

	52
	Tủ  bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.350.000
	

	53
	Tủ  bếp nhôm màu vàng cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.200.000
	

	54
	Tủ  bếp nhôm màu nâu cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh mở kiếng 3 li
	Mtới
	1.100.000
	

	55
	Tủ  bếp nhôm trắng thường cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li
	Mtới
	950.000
	

	56
	Tủ  bếp nhôm trắng sữa cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li thị trường
	Mtới
	1.150.000
	

	57
	Tủ  bếp nhôm vân gỗ cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li thị trường
	Mtới
	1.200.000
	

	58
	Tủ  bếp nhôm màu vàng cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li thị trường
	Mtới
	1.100.000
	

	59
	Tủ  bếp nhôm màu nâu cao 0,80m ,có ngăn song tròn 8li lưng ALU cao cấp  , mặt và đáy bằng gạch bông cánh lùa kiếng 5 li thị trường
	Mtới
	950.000
	

	60
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8li nhôm trắng thường  
	Mtới
	900.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	61
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8li nhôm trắng sữa   
	Mtới
	1.230.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	62
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8li nhôm vân gỗ 
	Mtới
	1.420.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	63
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8li nhôm màu nâu 
	Mtới
	1.115.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	64
	Tủ treo tường cao 60 có 1 ngăn ống tròn 8li nhôm màu vàng
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	65
	Tủ bán thuốc cao 1m 2 , 2 ngăn kiếng 
nhôm trắng thường 
	Mtới
	1.250.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	66
	Tủ bán thuốc cao 1m 2 , 2 ngăn kiếng
 nhôm trắng sữa
	Mtới
	1.425.000 
	Kiếng trắng 5li thị trường

	67
	Tủ bán thuốc cao 1m 2 ,2 ,ngăn kiếng 
nhôm vân gỗ
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	68
	Tủ bán thuốc cao 1m 2 ,2, ngăn kiếng 
nhôm màu nâu
	Mtới
	1.300.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	69
	Tủ bán thuốc cao 1m 2 ,2, ngăn kiếng 
nhôm màu vàng 
	Mtới
	1.400.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	70
	Tủ bán coffe(bán bánh mì)cao 1m6 hông 60 nhôm trắng thường lưng và mặt bằng tôn lạnh  
	Mtới
	1.400.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	71
	Tủ bán coffe(bán bánh mì)cao 1m6 hông 60 nhôm trắng sữa lưng và mặt bằng  tôn lạnh  
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	72
	Tủ bán coffe (bán bánh mì)cao1m6 hông 60  nhôm mầu vân gỗ lưng và mặt bằng tôn lạnh  
	Mtới
	1.800.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	73
	Tủ bán coffe (bán bánh mì)cao1m6 hông 60  nhôm mầu nâu lưng và mặt bằng  tôn lạnh  
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	74
	Tủ bán coffe (bán bánh mì)cao1m6 hông 60  nhôm mầu vàng lưng và mặt bằng  tôn lạnh  
	Mtới
	1.650.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	75
	Tủ bán coffe(bán bánh mì)cao 1m6 hông 60 nhôm trắng thường lưng và mặt bằng ALU  
	Mtới
	1.450.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	76
	Tủ bán coffe(bán bánh mì)cao 1m6 hông 60 nhôm trắng sữa lưng và mặt bằng  ALU
	Mtới
	1.650.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	77
	Tủ bán coffe (bán bánh mì)cao1m6 hông 60  nhôm mầu vân gỗ lưng và mặt bằng  ALU
	Mtới
	1.850.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	78
	Tủ bán coffe (bán bánh mì)cao1m6 hông 60  nhôm mầu nâu lưng và mặt bằng ALU
	Mtới
	1.550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	79
	Tủ bán coffe (bán bánh mì)cao1m6 hông 60  nhôm mầu vàng lưng và mặt bằng ALU
	Mtới
	1.650.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	80
	Tủ phê trưng bầy (tủ li ) lưng kiếng thủy  ngăn bằng tôn lạnh không có tủ kín bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước 
	Mtới
	1.700.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	81
	Tủ phê trưng bầy (tủ li ) lưng kiếng thủy  ngăn bằng ALU không có tủ kín bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước 
	Mtới
	1.800.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	82
	Tủ phê trưng bầy (tủ li ) lưng kiếng thủy  ngăn bằng tôn lạnh có tủ kín bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước 
	Mtới
	1.900.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	83
	Tủ phê trưng bầy (tủ li ) lưng kiếng thủy  ngăn bằng ALU có tủ kín bên hông cao 1m hông 0,4m kiếng lùa mặt trước 
	Mtới
	2.100.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	84
	Các loại tủ sử dụng kiếng màu trà cộng thêm
	Mtới
	150.000đ
	Kiếng màu trà

	85
	Các loại cửa sử dụng kiếng đục hải đường cộng thêm 
	Mtới
	100.000đ
	Kiếng đục hải đường

	86
	Tủ nhôm tungkang 100% cộng thêm toàn bộ các loại tủ
	Mtới
	200.000
	100% nhôm tungkang

	87
	Khung cánh lùa tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng thường  
	Mtới
	320.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	88
	Khung cánh mở tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng thường   
	Mtới
	420.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	89
	Khung cánh lùa tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng sữa  
	Mtới
	420.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	90
	Khung cánh mở tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm trắng sữa  
	Mtới
	520.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	91
	Khung cánh lùa tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm vân gỗ  
	Mtới
	450.000
	Kiếng trắng 5li thị trường

	92
	Khung cánh mở tủ bếp cao 80cm trở xuống nhôm  vân gỗ  
	Mtới
	550.000
	Kiếng trắng 5li thị trường


· Bảng giá trên chưa bao gồm VAT .
· Giao hàng tận nơi trong nội ô thành phố Với đơn đặt hàng trên 5 triệu

· Đối với khách hàng ở huyện giao tới bến tàu hoặc bến xe do khách hàng chỉ định hoặc thương lượng giá khi giao tới chỗ.
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